
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Phạm Cao Văn.
 

Thư ký phiên họp: Ông Hoàng Đình Khoa, thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên họp: Ông Vy Đức Hạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, tại Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

07/2018/TLST-DS 
 
ngày 04 tháng 5 năm 2018 về việc yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số: 03/2018/QĐST-DS 

ngày 16 tháng 7 năm 2018. 

1. Người yêu cầu: Ông Hoàng Xuân K (tức Hoàng Kh), sinh năm: 1932. 

Địa chỉ nơi cư trú: Số 91, đường D, tổ 15, khu B, phường L, thành phố C, 

tỉnh Quảng Ninh. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Hoàng Kim O, sinh năm: 

1965.  

Địa chỉ nơi cư trú: Tổ 2, khu 3, phường P, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp Tòa án nhận định: 

Theo trình bày của ông Hoàng Xuân K (tức Hoàng Kh) là người yêu cầu, thì 

ông có 05 (năm) người con, trong đó anh Hoàng Xuân Ph là con thứ nhất, từ nhỏ 

đến lớn anh Ph khỏe mạnh, lớn lên học trung cấp văn hóa nghệ thuật làm công tác 

tại Phòng Văn hóa thông tin huyện N (nay là thành phố C) tỉnh Quảng Ninh, trong 

quá trình công tác anh Ph đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến năm 1996, anh 

Ph ở nhà không lên công tác tại cơ quan, ông đã nhiều lần động viên nhưng anh Ph 

chỉ lên được một đến hai ngày thì lại không lên nữa, sau đó anh Ph nghỉ hẳn ở nhà 

cho đến nay. Suốt 20 năm sống tại gia đình anh Ph cứ âm thầm lặng lẽ không nói 

chuyện với ai, hằng ngày cứ lang thang trên đường như người trầm cảm, tâm thần. 

Mọi sinh hoạt của anh Ph đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của anh em trong gia đình. 

Đến đầu năm 2018 gia đình ông đã đưa anh Ph vào Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm 
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thần tỉnh Quảng Ninh để thăm khám, được Bệnh viện chẩn đoán tâm thần phân 

liệt. Do vậy, ông Hoàng Xuân K yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Hoàng Xuân Ph mất 

năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc gia đình. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Hoàng Kim O (là em gái ruột 

của anh Hoàng Xuân Ph) có bản tự khai trình bày: Gia đình chị có 05 (năm) anh 

chị em, chị là em gái thứ hai của anh Ph, quá trình sinh sống tại gia đình anh chị 

em sống hòa thuận, từ nhỏ đến lớn anh Ph hoàn toàn bình thường đến năm 1996 

anh Ph bỗng bỏ việc tại cơ quan, từ đó đến nay anh Ph không nói chuyện với ai 

trong gia đình, thường xuyên đi lang thang, mọi sinh hoạt cá nhân đều do anh chị 

em trong gia đình giúp đỡ, đến nay chị được ông Hoàng Xuân K ủy quyền làm thủ 

tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong gia đình, do anh Ph không có khả 

năng nhận thức nên chị không thực hiện được các thủ tục chuyển nhượng. Vì vậy, 

chị thống nhất với yêu cầu của ông Hoàng Xuân K đề nghị Tòa án tuyên bố anh 

Hoàng Xuân Ph mất năng lực hành vi dân sự 

Những nội dung tại đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự của ông 

Hoàng Xuân K là thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự. 

Trên cơ sở yêu cầu của đương sự, xét thấy cần thiết phải trưng cầu giám 

định pháp y tâm thần, ngày 24/5/2018 Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh đã ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với anh 

Hoàng Xuân Ph. 

Tại phiên họp ngày hôm nay, ông Hoàng Xuân K, chị Hoàng Kim O vắng 

mặt tại phiên họp có đơn xin vắng mặt, ông Hoàng Xuân K giữ nguyên yêu cầu 

Tòa án tuyên bố anh Hoàng Xuân Ph là người mất năng lực hành vi dân sự, chị 

Hoàng Kim O thống nhất đồng ý với yêu cầu của ông Hoàng Xuân K. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát 

biểu ý kiến về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu giải 

quyết việc dân sự của ông Hoàng Xuân K, tuyên bố anh Hoàng Xuân Ph mất năng 

lực hành vi dân sự. 

Xét yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Hoàng Xuân K thấy: Căn cứ vào 

Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 77/2018/GĐSKTT ngày 29/6/2018 của 

Viện pháp y tâm thần trung ương tại Hà Nội đã kết luận: Tại thời điểm giám định 

đối tượng Hoàng Xuân Ph bị bệnh tâm thần phân liệt thể di chứng, theo bản phân 

loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.5. Đối tượng mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi. Như vậy, phần trình bày của người yêu cầu 

là hoàn toàn phù hợp với kết luận giám định trên và phù hợp với tình trạng hiện tại 

của anh Hoàng Xuân Ph. Do đó, yêu cầu tuyên bố anh Hoàng Xuân Ph mất năng 

lực hành vi dân sự của ông Hoàng Xuân K là có căn cứ theo quy định của Điều 22 

của Bộ luật Dân sự nên được Tòa án chấp nhận. 

Ông Hoàng Xuân K được miễn lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự theo 

quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 



 
 

năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và  sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. Chi phí trưng cầu giám định ông Hoàng Xuân K phải chịu theo 

quy định của pháp luật. 

Căn cứ: Các điều 19, 22 của Bộ luật Dân sự; Khoản 1 Điều 27; điểm a 

khoản 2 Điều 35; Các điều 370, 371, 372, 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của ông Hoàng Xuân K về việc tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố: Anh Hoàng Xuân Ph, sinh năm: 1962; Địa chỉ: Số 91, đường D, 

tổ 15, khu B, phường L, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh mất năng lực hành vi dân 

sự. 

2. Về lệ phí: Ông Hoàng Xuân K được miễn lệ phí yêu cầu giải quyết việc 

dân sự. Chi phí giám định pháp y tâm thần số tiền 4.333.750đ (bốn triệu ba trăm 

ba mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi đồng) ông Hoàng Xuân K phải chịu, đã nộp 

đủ. 

3. Trong trường hợp quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luât Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

4. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc kể từ 

ngày Quyết định được niêm yết tại nơi cư trú.  

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có quyền 

kháng nghị quyết định trong thời hạn 10 (mười) ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày 

Tòa án ra quyết định. 

 
Nơi nhận:     
- Đương sự; 

- Tòa án nhân dân tỉnh QN; 

- VKSND tỉnh QN;  

- VKSND cùng cấp; 

- Chi cục THADS cùng cấp; 

- UBND phường L; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Phạm Cao Văn 

 


